
TT Số Tài sản Mã TS QL Tên tài sản Ngày sử dụng Nguyên giá Giá trị còn lại
ngày (16/5/2025) SLTình trạng trên sổ sáchTình trạng kiểm kê đánh giá thực tếĐơn vị quản lý Phương án Lý do không tận dụng Ghi chú

A 65,588,037 0 1
I 65,588,037 0 1
1 326844 CSTS90000145 Hệ thống quầy giao dịch + cửa quay 2 chiều5/29/2013 65,588,037 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 47
B 120,833,867 0 34
I 23,660,000 0 2
1 384673 00110984887362 Máy in sổ PR9 4/28/2021 11,780,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 75
2 364192 0011_0610578637 Nhập mới máy in sổ PR9 đơn giá 11.880.000 QD1558 N2.06.20175/16/2017 11,880,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 77
II 97,173,867 0 32
1 364047 NTVP90001404 Bàn để hộp dropbox và internetbanking 5/29/2013 4,848,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 1
2 384684 00119884902893 Bàn đếm tiền kết hợp tủ 12/12/2022 2,970,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 2
3 384751 00119884902894 Bàn đếm tiền kết hợp tủ 12/12/2022 2,970,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 3
4 364822 NTVP90001389 Bàn đếm tiền kết hợp tủ để két 5/29/2013 1,392,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 4
5 364823 NTVP90001390 Bàn đếm tiền kết hợp tủ để két 5/29/2013 1,392,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 5
6 364048 NTVP90001391 Bàn đếm tiền kết hợp tủ để két 5/29/2013 1,392,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 6
7 364045 NTVP90001384 Bàn hình elips bao gồm tủ phụ 5/29/2013 3,744,000 0 1 Đang sử dụng Hỏng PGD Bà Triệu Thanh lý Hỏng 7
8 364196 NTVP90001383 Bàn hình elips bao gồm tủ phụ 5/29/2013 3,744,000 0 1 Đang sử dụng Hỏng PGD Bà Triệu Thanh lý Hỏng 8
9 364126 NTVP90001408 Bàn làm việc CSO 5/29/2013 3,590,400 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 9
10 364199 NTVP90001407 Bàn làm việc CSO 5/29/2013 3,590,400 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 10
11 364043 NTVP90001406 Bàn làm việc CSO 5/29/2013 3,590,400 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 11
12 364127 NTVP00002592 Bàn trưởng phòng 1600x1800x750 7/16/2011 3,416,667 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 21
13 364129 0011_0610580147 Ghế nhân viên GX09.1-N 9/26/2017 1,050,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 34
14 364121 0011_0610580249 Ghế nhân viên GX09.1-N 9/26/2017 1,050,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 35
15 364109 0011_0610580170 Ghế nhân viên GX09.1-N 9/26/2017 1,050,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 36
16 364118 NTVP90001377 Hệ sofa (2sofa đơn+1sofa đôi+bàn nước) 5/29/2013 10,704,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 44
17 364194 NTVP90001402 Hệ sofa bán nguyệt 5/29/2013 7,488,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 45
18 364040 NTVP90001405 Hệ sofa dài (2 sofa đôi + 1 bàn nước) 5/29/2013 9,648,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 46
19 364125 NTVP90001403 Kệ để sách hai mặt 5/29/2013 2,688,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 48
20 364119 NTVP90001399 Tủ file thấp 5/29/2013 1,152,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 49
21 364041 NTVP90001395 Tủ file thấp 5/29/2013 1,152,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 50
22 364128 NTVP90001394 Tủ file thấp 5/29/2013 1,152,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 51
23 364197 NTVP90001396 Tủ file thấp 5/29/2013 1,152,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 52
24 364195 NTVP90001398 Tủ file thấp 5/29/2013 1,152,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 53
25 364110 NTVP90001410 Tủ phụ 5/29/2013 3,000,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 54
26 384739 00119884902885 Tủ tài liệu cao T2 12/12/2022 3,996,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 57
27 384754 00119884902890 Tủ tài liệu thấp T1 12/12/2022 2,052,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 60
28 384745 00119884902891 Tủ tài liệu thấp T1 12/12/2022 2,052,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 61
29 384750 00119884902889 Tủ tài liệu thấp T1 12/12/2022 2,052,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 62
30 384687 00119884902892 Tủ tài liệu thấp T1 12/12/2022 2,052,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 63
31 384674 00119884902888 Tủ tài liệu thấp T1 12/12/2022 2,052,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 64
32 364117 NTVP90001379 Tủ trang trí 5/29/2013 3,840,000 0 1 Đang sử dụngĐang sử dụng PGD Bà Triệu Thanh lý Không phù hợp MHM 65
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